
 SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BV LAO VÀ BỆNH PHỔI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:   389  /BC-BVL&BP                                 Tiền Giang, ngày 08  tháng 10 năm 2023 

V/v: Báo cáo hoạt động CTCL 

           tháng 09/2023 

 

Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang. 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2023 

           PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 
 

I- THỐNG KÊ SỐ LIỆU: 

 

Nội dung ĐVT 

Kế 

hoạch  

2023 

Thực hiện 

tháng 

09/2023 

Cộng 9 

tháng 

/2023 

% so  

KH 

Thực 

hiện  

09 thg 

2022 
Tsố giường bệnh GB 60 60 60 100 60 

Tsố người điều trị nội trú Người 1.872 172 1113 59.46 155 

Tsố lần khám bệnh Lần 10.000 635 6177 61.77 603 

Tsố ngày điều trị nội trú Ngày 18.720 1788 12700 67.84 1271 

Ngày đt bình quân 1 Bn Ngày 10 10 10 100 9 

Ngày sd giường / tháng Ngày 26 30 26 100 26 

CSSDGBệnh Tỉ lệ 80% 96.13%   % 

Số bệnh nhân nghi lao thử đàm Người 12.982 1537 12310 94.8 1288 

Số bệnh nhân lao phổi có bằng 

chứng vi khuẩn học thu dung 

điều trị 

Người 
1.026 148 1172 114 125 

Số bệnh nhân lao phổi, lao ngoài 

phổi không có bằng chứng vi 

khuẩn học thu dung điều trị 

Người 
672 49 443 65.9 78 

Số bệnh nhân lao phổi điều trị lại Người 38 14 75 197.4 9 

Tổng số lao phát hiện có điều trị Người 1.818 212 1704 93.7 212 

Tỉ lệ số bệnh nhân điều trị lành 

93% 
Người 93% 159 1521 93.5 121 

Tỉ lệ số bệnh nhân lao phổi mới 

có bằng chứng vi khuẩn học âm 

hoá 93% 

Người 
93% 116 1145 93.54 95 

Tổng số tiêu bản đàm  XN T.bản 23.591 3431 27311 115.7 3787 
Tổng số người xét nghiệm tầm 

soát HIV 
Người 

90% 208 1567 93.88  

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em TE 18 1 14 77.78 1 
Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao 

kháng thuốc 
Người 55 6 68 123.6% 11 

 

II-     HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG : 

- Chọn lô kiểm phẩm . 



- Họp lệ tuyến huyện. 

- Tổng hợp báo cáo tháng, gởi  Sở Y tế, Văn phòng Tây Nam Bộ, Bệnh viện 

Phổi Trung ương. 

III- ĐỀ XUẤT: (nếu có ) 

      IV-     PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG  SAU:  

- Chọn lô kiểm phẩm 

- Tổng hợp báo cáo tháng, gởi  Sở Y tế, Văn phòng Tây Nam Bộ, Viện lao 

Trung ương . 

- Công tác chuyên môn tại bệnh viện. 

 

         

 NGƯỜI BÁO CÁO           GIÁM  ĐỐC 

        

            

 

 

 

          

      Nguyễn Thị Mộng Thùy                      Nguyễn Tấn Lộc 
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